	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3699/KH-UBND
	Bình Thuận, ngày 22 tháng 9 năm 2017


KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN.
Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch nhằm thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ
1. Dự án 1: Chương trình 30a
Trong giai đoạn 2017 - 2020: Xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển (Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ) được đầu tư theo Chương trình 30a của Chính phủ.

1.1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
a) Đối tượng hỗ trợ: Xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân. 
b) Nội dung hỗ trợ:

- Hoàn thiện hệ thống các công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu như: Đường giao thông nông thôn, điện phục vụ sinh hoạt phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ, cảng cá, các công trình thủy lợi, hệ thống nước phục vụ sinh hoạt và các công trình phúc lợi xã hội khác.

- Duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng trên địa bàn xã

c) Nhu cầu kinh phí thực hiện:

Nhu cầu giai đoạn 2017-2020: 4.252 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 4.000 triệu đồng, vốn sự nghiệp 252 triệu đồng), từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của Trung ương (Chi tiết vốn đầu tư từng năm theo phụ lục đính kèm).

d) Phân công trách nhiệm:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện hàng theo quy định.

- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân chỉ đạo các phòng, ban chức năng xác định nhu cầu đầu tư của xã và khả năng nguồn vốn được cấp hàng năm để đăng ký theo quy định; giao Ủy ban nhân dân xã Tân Thắng là chủ đầu tư các công trình, thực hiện rà soát xác định danh mục các công trình hạ tầng thiết yếu cần đầu tư, nâng cấp, mở rộng và xây mới hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và lập thủ tục đầu tư các công trình theo đúng quy trình xây dựng cơ bản và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

1.2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
a) Đối tượng hỗ trợ: Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên hộ nghèo thuộc đồng bào DTTS và phụ nữ thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.

b) Nội dung hỗ trợ:

- Hỗ trợ phát triển sản xuất như: Giống cây trồng, con nuôi phù hợp đặc điểm từng địa bàn; hỗ trợ phương tiện để phát triển sản xuất.

- Hỗ trợ phát triển ngành nghề: Chi phí làm nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư sản xuất; tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật đánh bắt, nuôi trồng, chế biến, bảo quản thủy - hải sản, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

- Hỗ trợ đa dạng các hình thức tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo nâng cao năng lực sản xuất và tăng thu nhập, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường (thị trường vốn, lao động, đất đai, khoa học kỹ thuật - công nghệ và thị trường hàng hóa...).

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững.

c) Nhu cầu kinh phí thực hiện:

- Kế hoạch giai đoạn 2017-2020: 1.700 triệu đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của Trung ương (Chi tiết vốn đầu tư từng năm theo phụ lục đính kèm).

d) Phân công thực hiện:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện hàng theo quy định; kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện tại địa phương.

- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Thắng triển khai thực hiện theo nội dung hỗ trợ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai vốn đầu tư; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Thắng xác định số hộ được hỗ trợ và nhu cầu cần hỗ trợ của từng hộ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

1.3. Tiểu dự án 3: Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
a) Đối tượng hỗ trợ: Lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động cư trú dài hạn trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; ưu tiên đối tượng lao động là thanh niên chưa có việc làm, đặc biệt là thanh niên thuộc hộ dân tộc thiểu số nghèo, phụ nữ thuộc hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh và người lao động đang sinh sống tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.

b) Nội dung hỗ trợ: Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tuyên truyền viên cơ sở; hỗ trợ hoạt động tư vấn người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi người lao động về nước tại cơ sở.

c) Nhu cầu kinh phí thực hiện: 878 triệu đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của Trung ương (Chi tiết vốn đầu tư hàng năm theo phụ lục đính kèm).

d) Phân công thực hiện:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện hàng theo quy định; kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh triển khai công tác hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xã triển khai thực hiện hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân triển khai thực hiện các nội dung được hỗ trợ và tạo điều kiện cho người lao động thuộc hộ nghèo được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đồng thời thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

2. Dự án 2: Chương trình 135
Kế hoạch giai đoạn 2017-2020: Có 9 xã và 20 thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư từ chương trình 135 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

2.1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.
a) Đối tượng hỗ trợ: Các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Nội dung hỗ trợ:

- Hoàn thiện hệ thống các công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu như: đường giao thông nông thôn, điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ, các công trình thủy lợi, hệ thống nước phục vụ sinh hoạt và các công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng…

- Duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã, thôn, bản.

c) Nhu cầu kinh phí thực hiện:

Kế hoạch giai đoạn 2017-2020: 55.228 triệu đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu giảm nghèo của Trung ương (đầu tư phát triển 52.000 triệu đồng, vốn sự nghiệp 3.228 triệu đồng). Chi tiết vốn đầu tư hàng năm theo phụ lục đính kèm
d) Phân công thực hiện:

- Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện hàng theo quy định; theo dõi kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

- Ủy ban nhân dân các huyện có xã được đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các công trình đầu tư đã được phân khai vốn đầu tư hàng năm; giao Ủy ban nhân dân các xã thuộc Chương trình 135 là chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát xác định danh mục các công trình hạ tầng thiết yếu cần đầu tư, nâng cấp, mở rộng và xây mới hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lập thủ tục đầu tư các công trình theo đúng quy trình xây dựng cơ bản, đồng thời thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

2.2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.
a) Đối tượng hỗ trợ: Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo; nhóm hộ, cộng đồng dân cư trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, các thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Nội dung hỗ trợ:

- Hỗ trợ phát triển sản xuất như: Giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc; máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất…

- Tiếp tục rà soát hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ cải tạo đất sản xuất đã có nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ như: chi phí làm nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư sản xuất; tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trong nuôi trồng, chế biến và bảo quản các sản phẩm, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thông tin thị trường.

- Hỗ trợ đa dạng các hình thức tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo nâng cao năng lực sản xuất và tăng thu nhập, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường (thị trường vốn, lao động, đất đai, khoa học kỹ thuật - công nghệ và thị trường hàng hóa đầu vào, đầu ra...).

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững.

c) Nhu cầu kinh phí thực hiện:

Kế hoạch giai đoạn 2017-2020: 13.997 triệu đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu giảm nghèo của Trung ương (Chi tiết vốn đầu tư hàng năm theo phụ lục đính kèm).

d) Phân công thực hiện:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện hàng theo quy định; theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

- Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được hỗ trợ hàng năm ở từng xã được đầu tư; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã được đầu tư có trách nhiệm xác định số hộ được hỗ trợ và nhu cầu cần hỗ trợ của từng hộ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

2.3. Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, thôn bản đặc biệt khó khăn.
a) Mục tiêu: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối tượng hỗ trợ: Cộng đồng, cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, thôn bản đặc biệt khó khăn.

c) Nội dung hỗ trợ: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, thôn bản đặc biệt khó khăn về quy trình, kỹ năng tổ chức thực hiện chương trình, các vấn đề liên quan khác trong giảm nghèo; nâng cao năng lực cho cộng đồng các xã đặc biệt khó khăn, thôn bản đặc biệt khó khăn để đảm bảo sự tham gia của cộng đồng vào các khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát của cộng đồng đối với các hoạt động của chương trình.

d) Nhu cầu kinh phí thực hiện:

Kế hoạch giai đoạn 2017-2020: 2.202 triệu đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu giảm nghèo của Trung ương. Chi tiết vốn đầu tư hàng năm theo phụ lục đính kèm

e) Phân công thực hiện:

- Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện hàng theo quy định; tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, cộng đồng dân cư.

- Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch hàng năm; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm cử cán bộ tham dự các khóa tập huấn hướng dẫn theo kế hoạch hàng năm của Ban Dân tộc.

3. Dự án 3: Hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình cho các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; Hỗ trợ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
3.1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình cho các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135
a) Đối tượng hỗ trợ: Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo; nhóm hộ, cộng đồng dân cư đang sinh sống tại các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135.

b) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo

- Hỗ trợ, thúc đẩy hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có hiệu quả, học nghề gắn với tạo việc làm theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương; tạo sự chuyển biến nhanh về thu nhập và đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

- Nhân rộng và đa dạng các hình thức tạo điều kiện, khuyến khích phát triển các hoạt động tạo việc làm cho người nghèo, cận nghèo; phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hóa về thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

c) Nhu cầu kinh phí thực hiện giai đoạn 2017-2020 là 9.535 triệu đồng, gồm: Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ là 9.075 triệu đồng; nguồn vốn cân đối của tỉnh là 460 triệu đồng. Trong đó:

- Hỗ trợ điều kiện sản xuất là 3.709 triệu đồng, từ nguồn vốn Trung ương.

- Xây dựng, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững là 5.826 triệu đồng, từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của trung ương là 5.366 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 460 triệu đồng (Chi tiết vốn đầu tư hàng năm theo phụ lục đính kèm).

d) Phân công thực hiện:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện hàng theo quy định; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ, đột xuất; đồng thời thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện hàng theo quy (đối với ngân sách tỉnh); đồng thời thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

- Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã phối hợp triển khai thực hiện các dự án đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

3.2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135.
- Toàn tỉnh có 2 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 20% (theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020) được đưa vào chương trình hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh là xã Măng Tố và xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh.

a) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao:

- Đối tượng: Xã Măng Tố và xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh.

- Nội dung hỗ trợ:

+ Hoàn thiện hệ thống các công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu như: đường giao thông nông thôn, điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, trường học, trạm y tế, chợ, các công trình thủy lợi, hệ thống nước phục vụ sinh hoạt và các công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng.

+ Duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng tại xã.

- Tổng nhu cầu kinh phí giai đoạn 2017 - 2020 là 8.480 triệu đồng (trong đó: Đầu tư phát triển 8.000 triệu đồng, vốn sự nghiệp 480 triệu đồng) từ ngân sách địa phương, lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

+ Vốn đầu tư phát triển: 2 xã x 1.000 triệu đồng/xã/năm x 4 năm = 8.000 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp: 2 xã 60 triệu đồng/xã/năm x 4 năm = 480 triệu đồng

(Chi tiết từng năm theo phụ lục đính kèm)

- Phân công thực hiện:

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện hàng theo quy định; theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện.

+ Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã được đầu tư có trách nhiệm rà soát xác định danh mục các công trình hạ tầng thiết yếu cần đầu tư, nâng cấp, mở rộng và xây mới hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lập thủ tục đầu tư các công trình theo đúng quy trình xây dựng cơ bản hiện hành.

b) Hỗ trợ phát triển sản xuất các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao:

- Đối tượng: xã Măng Tố và xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh

- Nội dung hỗ trợ:

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất như: Giống cây trồng, con nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc; máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất…

+ Hỗ trợ cải tạo đất sản xuất như khai hoang, phục hóa, cải tạo đồng ruộng.

+ Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ như: chi phí làm nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư sản xuất; tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trong nuôi trồng, chế biến và bảo quản các sản phẩm, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

+ Hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thông tin thị trường.

+ Hỗ trợ đa dạng các hình thức, tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hóa về thu nhập, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường (thị trường vốn, lao động, đất đai, khoa học kỹ thuật - công nghệ và hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa).

+ Xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững.

- Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2017-2020 là 2.400 triệu đồng (2 xã x 300 triệu đồng/xã/năm x 4 năm), từ nguồn ngân sách địa phương, lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Phân công thực hiện:

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện hàng theo quy định phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh chỉ đạo tổ chức thực hiện.

+ Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã được đầu tư có trách nhiệm xác định số hộ được hỗ trợ và nhu cầu cần hỗ trợ của từng hộ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

3.3. Tiểu dự án 3: Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
a) Chính sách tín dụng ưu đãi: Tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất; cho vay vốn học sinh, sinh viên học tập; hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn đi làm việc nước ngoài; vay vốn xây dựng nhà ở, vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường…

Kinh phí thực hiện: Vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội và cân đối từ ngân sách tỉnh.

Kế hoạch vốn giai đoạn 2017-2020: 617.402 triệu đồng

(Chi tiết vốn đầu tư hàng năm theo phụ lục đính kèm).

b) Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bảo đảm hàng năm có 100% các thành viên trong gia đình hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo (huyện đảo) trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời theo quy định của Chính phủ; 100% thành viên gia đình hộ cận nghèo được cấp BHYT.

Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương cân đối cho ngân sách địa phương và huy động từ ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

Kế hoạch giai đoạn 2017-2020: 107.381 triệu đồng.

(Chi tiết vốn đầu tư hàng năm theo phụ lục đính kèm).

c) Chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành của Chính phủ và chính sách đặc thù của địa phương.

Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương cân đối cho ngân sách địa phương trong kế hoạch hàng năm.

Kế hoạch giai đoạn 2017-2020: 10.047 triệu đồng

(Chi tiết vốn đầu tư hàng năm theo phụ lục đính kèm).

d) Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở: Tổ chức thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (được cụ thể hóa tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh), với 308 hộ/12.320 triệu đồng (vốn vay Ngân hàng CSXH là 7.700 triệu đồng; từ Quỹ vì người nghèo các cấp là 4.620 triệu đồng).

e) Phân công thực hiện:

- Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm phối hợp với Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức triển khai thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo (huyện đảo) trên địa bàn tỉnh đầy đủ, kịp thời theo quy định.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, trong đó có sự quan tâm đúng mức, kịp thời đối với các đối tượng, địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận theo quy định hiện hành của Chính phủ và chính sách đặc thù của địa phương.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hướng dẫn thực hiện xây dựng công trình hố xí hợp vệ sinh.

4. Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
4.1. Mục tiêu:
- Truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

- Xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

4.2. Đối tượng hỗ trợ: Hộ gia đình nghèo, cận nghèo, cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân có liên quan (ưu tiên tại các xã đặc biệt khó khăn, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã đảo).

4.3. Nội dung hỗ trợ:
- Truyền thông về giảm nghèo:

+ Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình thông tin và truyền thông về công tác giảm nghèo;

+ Tổ chức các hoạt động phổ biến các chính sách về giảm nghèo định kỳ ở các cấp, các ngành, nhất là cơ sở;

+ Tổ chức các hoạt động truyền thông giảm nghèo theo hình thức phóng sự tài liệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác giảm nghèo;

+ Xây dựng các điểm tuyên truyền, cổ động về công tác giảm nghèo tại các tụ điểm đông dân cư;

+ Phát triển, tăng cường hoạt động Trang thông tin điện tử về giảm nghèo của địa phương.

- Giảm nghèo về thông tin:

+ Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở; ưu tiên cho cán bộ cấp xã và cấp thôn, bản;

+ Hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát sóng, phát hành, truyền tải, lưu trữ, quảng bá, phục vụ người đọc các sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, xuất bản phẩm và các sản phẩm thông tin khác để phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin thiết yếu khác;

+ Hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo sống tại các đảo xa bờ; hộ nghèo thuộc các dân tộc ít người; hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn; các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao

+ Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã;

+ Xây dựng nội dung chương trình cổ động cho các đội thông tin cơ sở;

4.4. Nhu cầu kinh phí thực hiện:
Kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020: 2.749 triệu đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của trung ương. Trong đó:

- Truyền thông về giảm nghèo: 1.465 triệu đồng.

- Giảm nghèo về thông tin: 1.584 triệu đồng.

(Chi tiết vốn đầu tư hàng năm theo phụ lục đính kèm).

4.5. Phân công thực hiện:
- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện hàng theo quy; phối hợp với Ủy ban nhân dân.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã được đầu tư có trách nhiệm xác định số hộ có nhu cầu cần hỗ trợ của từng hộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

5. Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình
5.1. Đối tượng hỗ trợ: Cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp; cơ quan chủ trì Chương trình các cấp; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

5.2. Nội dung hỗ trợ:
- Hoạt động nâng cao năng lực:

+ Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, nhất là tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Tổ chức đối thoại chính sách, xác định nhu cầu và năng lực tham gia của người dân.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực cộng đồng; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác giảm nghèo; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

+ Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; tổ chức hội thảo, hội nghị về giảm nghèo.

- Hoạt động giám sát đánh giá thực hiện Chương trình giảm nghèo.

+ Xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn về cập nhật, khai thác thông tin theo dõi, giám sát giảm nghèo cho cán bộ quản lý các cấp. 
+ Tổ chức việc theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm ở các cấp.

+ Tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ Chương trình giảm nghèo vào năm 2018.

+ Thiết lập cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý dữ liệu về giảm nghèo của tỉnh và huyện.

+ Nâng cao năng lực vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá và cập nhật thông tin về giảm nghèo.

5.3. Nhu cầu kinh phí thực hiện:
- Kết quả thực hiện năm 2016: 260 triệu đồng.

- Kế hoạch giai đoạn 2017-2020: 3.216 triệu đồng, ngân sách trung ương từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (Chi tiết vốn đầu tư hàng năm theo phụ lục đính kèm).

5.4. Phân công thực hiện:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở hàng năm theo kế hoạch; tổ chức kiểm tra giám sát quá trình thực hiện; triển khai các nội dung liên quan khác tại điểm b của Dự án 5.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố củ cán bộ tham gia lớp tập huấn cấp tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch hàng năm; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm cử cán bộ tham dự các khóa tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ theo kế hoạch hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và nắm vững nội dung Chương trình giảm nghèo bền vững theo chuẩn đa chiều để từ đó nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình. Mặt khác, phải làm tốt công tác tuyên truyền về Chương trình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là những hộ nghèo, cận nghèo để thấy rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về thực hiện giảm nghèo bền vững, từ đó tích cực tham gia thực hiện tốt các dự án, chương trình giảm nghèo và các hộ nghèo phải nỗ lực phấn đấu vươn lên sớm thoát nghèo bền vững, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

2. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững. Củng cố, kiện toàn, phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững các cấp. Tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường sự tham gia giám sát của người dân về các hoạt động của Chương trình (từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch; triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện), bảo đảm tính công khai, dân chủ minh bạch và tính trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện Chương trình.

3. Từng địa phương cần tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về sản xuất kinh doanh dịch vụ đa dạng. Quan tâm tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, khuyến khích mở ra nhiều ngành nghề, dịch vụ, tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó đặc biệt chú trọng tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả cây trồng, con nuôi trong nông nghiệp, cải thiện đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo ở các cấp. Thực hiện chính sách khuyến khích trí thức trẻ tình nguyện về nhận công tác tại các xã có tỷ lệ nghèo cao; các xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

5. Thực hiện đa dạng nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình, bảo đảm huy động đủ, kịp thời, đúng cơ cấu đã quy định. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án tại các xã có tỷ lệ nghèo cao; các xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

6. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác nhằm tập trung nguồn vốn đầu tư phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống gắn với quy hoạch dân cư ở nông thôn.

7. Bố trí công chức văn hóa - xã hội chuyên trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội làm thường trực Chương trình giảm nghèo bền vững ở cấp xã. Sử dụng cán bộ đoàn thể ở cơ sở làm cộng tác viên giảm nghèo.

8. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội để trợ giúp người nghèo, cận nghèo, vùng nghèo; có chính sách phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế hỗ trợ, đầu tư vào các xã đặc biệt khó khăn; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn khó khăn.

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và đánh giá áp dụng hệ thống chỉ tiêu chung cho cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Xây dựng dữ liệu phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo dùng chung cho cả 3 cấp và thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở từng cấp sát thực tế, kịp thời.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ phân công nhiệm vụ tại các Dự án của kế hoạch này đề nghị các Sở, ngành, Đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm tại ngành, địa phương mình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án chính sách hỗ trợ giảm nghèo gắn với sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.

2. Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công thành viên theo dõi, giám sát quá trình thực hiện các dự án của kế hoạch này tại các địa phương.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của địa phương mình hàng năm; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo hàng năm và cả giai đoạn của địa phương mình; cân đối nguồn ngân sách cấp bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương theo Chương trình hành động số 33-NQ/TU ngày 24/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kế hoạch số 2620/KH-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia; huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của từng cấp, của từng cơ quan chức năng trong việc tổ chức thực hiện Chương trình theo nguyên tắc đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan liên quan.

4. Trên cơ sở tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện từng Tiểu dự án theo Kế hoạch này của các sở, ngành, địa phương liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện Chương trình theo quy định.

5. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm các Sở, ngành, Đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.
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- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
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PHỤ LỤC 2
CÁC XÃ, THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016
- 10 xã:
1. Xã Phan Dũng - huyện Tuy Phong

2. Xã Phan Lâm - huyện Bắc Bình

3. Xã Phan Sơn - huyện Bắc Bình

4. Xã Phan Tiến - huyện Bắc Bình

5. Xã Đông Giang - huyện Hàm Thuận Bắc

6. Xã Đông Tiến - huyện Hàm Thuận Bắc

7. Xã La Dạ - huyện Hàm Thuận Bắc

8. Xã Hàm Cần - huyện Hàm Thuận Nam

9. Xã Mỹ Thạnh -- huyện Hàm Thuận Nam

10. Xã La Ngâu - huyện Tánh Linh

- 21 Thôn:
1. Thôn La Bá - xã Phong Phú - huyện Tuy Phong

2. Thôn An Lạc - xã Bình An - huyện Bắc Bình

3. Thôn Phú Điền - xã Phan Điền - huyện Bắc Bình

4. Thôn Cầu Vượt - xã Sông Bình - huyện Bắc Bình

5. Thôn Đá Trắng - xã Sông Bình - huyện Bắc Bình

6. Thôn Tân Hòa - xã Sông Bình - huyện Bắc Bình

7. Thôn Dân Hiệp - xã Thuận Hòa - huyện Hàm Thuận Bắc

8. Thôn Ku Kê - xã Thuận Minh - huyện Hàm Thuận Bắc

9. Thôn Tân Quang - xã Sông Phan - huyện Hàm Tân

10. Thôn Suối Máu - xã Tân Hà - huyện Hàm Tân

11. Khu phố Trà Cụ - thị trấn Lạc Tánh - huyện Tánh Linh

12. Thôn 4 - xã Gia Huynh - huyện Tánh Linh

13. Thôn 4 - xã Đức Bình - huyện Tánh Linh

14. Thôn 1 - xã Măng Tố - huyện Tánh Linh

15. Thôn 5 - xã Đức Phú - huyện Tánh Linh

16. Thôn Đồng Me - xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh

17. Thôn Bàu Chim - xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh

18. Thôn 7 - xã Đức Tín - huyện Đức Linh

19. Thôn 7 - xã Mê Pu - huyện Đức Linh

20. Thôn 9 - xã Mê Pu - huyện Đức Linh

21. Thôn 4 - xã Trà Tân - huyện Đức Linh

PHỤ LỤC 3
CÁC XÃ, THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020
- 9 xã:
1. Xã Phan Dũng - huyện Tuy Phong

2. Xã Phan Lâm - huyện Bắc Bình

3. Xã Phan Sơn - huyện Bắc Bình

4. Xã Phan Tiến - huyện Bắc Bình

5. Xã Đông Giang - huyện Hàm Thuận Bắc

6. Xã Đông Tiến - huyện Hàm Thuận Bắc

7. Xã La Dạ - huyện Hàm Thuận Bắc

8. Xã Mỹ Thạnh - huyện Hàm Thuận Nam

9. Xã La Ngâu - huyện Tánh Linh

- 20 Thôn:
1. Thôn La Bá - xã Phong Phú - huyện Tuy Phong

2. Thôn Cầu Vượt - xã Sông Bình - huyện Bắc Bình

3. Thôn Hòn Mốc - xã Sông Bình - huyện Bắc Bình

4. Thôn Đá Trắng - xã Sông Bình - huyện Bắc Bình

5. Thôn Ku Kê - xã Thuận Minh - huyện Hàm Thuận Bắc

6. Thôn Tân Quang - xã Sông Phan - huyện Hàm Tân

7. Thôn Suối Máu - xã Tân Hà - huyện Hàm Tân

8. Thôn 4 - xã Đức Bình - huyện Tánh Linh

9. Thôn 1 - xã Măng Tố - huyện Tánh Linh

10. Thôn 5 - xã Đức Phú - huyện Tánh Linh

11. Thôn Đồng Me - xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh

12. Thôn Bàu Chim - xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh

13. Thôn 2 - xã Suối Kiết - huyện Tánh Linh

14. Khu phố Tân Thành - thị trấn Lạc Tánh - huyện Tánh Linh

15. Khu phố Trà Cụ - thị trấn Lạc Tánh - huyện Tánh Linh

16. Thôn 7 - xã Mê Pu - huyện Đức Linh

17. Thôn 9 - xã Mê Pu - huyện Đức Linh

18. Thôn 4 - xã Trà Tân - huyện Đức Linh

19. Thôn 7 - xã Đức Tín - huyện Đức Linh

20. Thôn 11 - xã Đa Kai - huyện Đức Linh
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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tổng thể

																						Phụ lục 1

		KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2017-2020

		(Kèm theo Kế hoạch số   3699  /KH-UBND ngày  22 tháng   9 năm 2017 của UBND tỉnh)

		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Kết quả thực hiện năm 2016		Kế hoạch giai đoạn 2017-2021										Nguồn kinh phí

										Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Tổng giai đoạn 2017-2020		Tổng cộng		NSTW		NSĐP

		1		Dự án 1 (chương trình 30a)				5,248		1,928		1,634		1,634		1,634		6,830		12,078		12,078		- 0

		1.1		Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư xây dựng CSHT xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo		Tr.đồng		4,948		1,063		1,063		1,063		1,063		4,252		9,200		9,200

		1.2		Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo		Tr.đồng		300		800		300		300		300		1,700		2,000		2,000

		1.3		Tiểu dự án 3: Hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài		Tr.đồng				65		271		271		271		878		878		878

		2		Dự án 2 (chương trình 135)				19,194		18,225		17,734		17,734		17,734		71,427		90,621		90,621		- 0

		2.1		Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư xây dựng CSHT các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn		Tr.đồng		15,005		13,807		13,807		13,807		13,807		55,228		70,233		70,233

		2.2		Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn		Tr.đồng		3,645		4,055		3,314		3,314		3,314		13,997		17,642		17,642

		2.3		Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn		Tr.đồng		544		363		613		613		613		2,202		2,746		2,746

		3		Dự án 3 Hỗ trợ sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình cho các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; Hỗ trợ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.				241,766.28		219,367.90		217,673.59		177,713.58		152,565.21		767,320.28		1,009,086.56		973,126.56		35,960

		3.1		Tiểu dự án 1:  Hỗ trợ sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình cho các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135				80		1,864		2,517		2,537		2,537		9,455		9,535		9,075		460

		-		Hỗ trợ phát triển sản xuất		Tr.đồng				784		975		975		975		3,709		3,709		3,709

		-		Nhân rộng mô hình giảm nghèo		Tr.đồng		80		1,080		1,542		1,562		1,562		5,746		5,826		5,366		460

		3.2		Tiểu dự án 2: Hỗ trợ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135				- 0		2,720		2,720		2,720		2,720		10,880		10,880		- 0		10,880

		-		Hỗ trợ đầu tư xây dựng CSHT các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao		Tr.đồng				2,120		2,120		2,120		2,120		8,480		8,480				8,480

		-		Hỗ trợ phát triển sản xuất các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao		Tr.đồng				600		600		600		600		2,400		2,400				2,400

		c		Tiểu dự án 3: Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.				241,686.28		214,783.90		212,436.59		172,456.58		147,308.21		746,985.28		988,671.56		964,051.56		24,620

		-		Tín dụng ưu đãi hộ nghèo		Tr.đồng		202,055		177,940		178,995		142,175		118,292		617,402		819,457		809,457		10,000

		-		Chính sách y tế		Người		42,000		38,155		34,012		30,565		29,840		132,572

				Kinh phí thực hiện  (TW cân đối)		Tr.đồng		34,020		30,905		27,549		24,757		24,170		107,381		141,401		141,401

		-		Chính sách giáo dục		Học sinh		16,311		15,493		13,940		11,847		8,118		49,398

				Kinh phí thực hiện (TW cân đối)		Tr.đồng		3,146.28		3,008.90		2,737.59		2,369.58		1,931.21		10,047		13,193.56		13,193.56

		-		Chính sách nhà ở		Hộ		31		62		77		77		61		277

				Kinh phí thực hiện		Tr.đồng		465		930		1,155		1,155		915		4,155		4,620				4,620

		-		Huy động cộng đồng		Tr.đồng		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		8,000		10,000				10,000

		4		Dự án 4 (Truyền thông và giảm nghèo về thông tin)		Tr.đồng		300		514		744		744		747		2,749		3,049		3,049		- 0

		-		Truyền thông giảm nghèo		Tr.đồng		116		190		386		386		387		1,349		1,465		1,465

		-		Giảm nghèo về thông tin		Tr.đồng		184		324		358		358		360		1,400		1,584		1,584

		5		Dự án 5 (Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá)		Tr.đồng		260		453		921		921		921		3,216		3,476		3,476

				Tổng nguồn vốn				266,768.28		240,487.90		238,706.59		198,746.58		173,601.21		851,542.28		1,118,310.56		1,082,350.56		35,960






